
The semester 1st 

Grade 1- Week 1&2 

Getting Started ( Chào hỏi) 

A.  Review: 
1. Hello : Xin chào           2. Goodbye: tạm biệt  

3. Stand up: đứng lên 4.  Sit down: ngồi xuống 

5. Listen : lắng nghe  

B. Exercises: 

❖      Look, read and circle: 

1.    

       Hello, teacher. 

       Goodbye, teacher. 
 

2.  
     Hello, Kim. 

    Goodbye, Kim .     

3.  
    Hello, Bill.  

    Goodbye, Bill. 

4.  

       stand up 

     sit down 
   



5.  

      sit down      

       listen 

6.  

       stand up 

      sit down 

 

 

❖ SPEAKING:  

1. Say hello/ goodbye your family or your friend. 

(nói lời chào với người thân hoặc bạn bè của mình khi mình gặp họ và 

lời tạm biệt khi ta chia tay một ai đó) 

2. Say: 

(Cùng chơi trò chơi hoặc yêu cầu bạn mình cùng để 

ghi nhớ các động lệnh được diễn ra trong lớp 

thường xuyên.) 

- Stand up ↑ 

- Sit down ↓ 

- Listen   

 

 

 

 

 



ANSWER KEY: 

Getting started 
 

1. Goodbye, teacher 2. Hello, Kim 3. Hello, Bill 

4. Stand up 5. listen 6. Sit down 

 


